
ĐƠN VỊ: THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 48903908 Nguyễn Văn An 7 7 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

2 31075162 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

3 44537026 Lê Thị Thanh Bình 20 7 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

4 43960060 Đình Khang Dung 9 7 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

5 50531954 Lê Phương Dung 1 2 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

6 43880625 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

7 45634425 Cao Quang Hải 25 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

8 49075275 Trương Trung Hiếu 16 2 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

9 50101063 Phan Văn Hiệu 9 7 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

10 46420273 Nguyễn Hoàng 16 3 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

11 44644820 Nguyễn Thị Huế 7 9 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

12 21361331 Vi Đức Huy 29 4 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

13 46368016 Nguyễn Nam Khang 4 10 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

14 45206410 Lê Trần Mỹ Linh 4 1 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

15 17216864 Võ Quốc Nam 16 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

16 45214299 Vũ Thị Thảo Nguyên 24 12 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

17 43512899 Lê Bùi Bảo Sơn 16 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

18 46010104 Nguyễn Thọ Tài 19 6 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

19 46532575 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

20 47700378 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

21 48989674 Trần Huyền Trang 5 8 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

22 48941719 Nguyễn Thị Thùy Trâm 22 8 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

23 48986289 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

24 43453193 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

25 47098909 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

26 43709401 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

27 46583808 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

28 44617657 Nguyễn Trọng Giáp 22 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

29 46097007 Nguyễn Nhật Hiến 26 7 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3
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30 48475948 Trần Đình Hoàng 12 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

31 27348677 Quách Thị Thương Huyền 1 5 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

32 47356237 Lê Trung Kiên 2 6 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

33 35190603 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

34 47571453 Lương Thị Ý Lam 18 9 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

35 26986123 Trần Lê Nam 23 7 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

36 47541010 Đặng Nguyễn Hoài Nguyên 22 2 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

37 27865844 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

38 43434727 Kiều Văn Sĩ 20 6 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

39 47578209 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

40 47444688 La Thị Kiều Sương 13 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

41 49089561 Nguyễn Hoài Thương 4 1 2004 7A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

42 46144206 Nguyễn Thúy Vy 22 7 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 3

43 43833587 Ngô Gia Cường 23 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

44 50149009 Phạm Trường Giang 17 1 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

45 47794473 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

46 48001265 Hoàng Thị Quỳnh Lan 6 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

47 49931763 Trần Mai Linh 25 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

48 47341376 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

49 43671027 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 23 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

50 44278302 Vũ Quý Thiên 8 2 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

51 24695518 Nguyễn Minh Thức 23 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

52 50784696 Nguyễn Trần Thuỷ Tiên 19 5 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

53 50155943 Hà Văn Trung 30 9 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

54 44236981 Thái Thị Minh Tú 15 10 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

55 46373020 Lê Hải Yến 16 12 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

56 49592174 Trần Thị Hoài An 7 6 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

57 46119864 Bùi Ngô Gia Bảo 6 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

58 45468754 Trần Thị Kim Chi 5 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1
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59 44777680 Lưu Dung Cơ 2 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

60 46277440 Nguyễn Thành Danh 23 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

61 49718923 Nguyễn Quang Duy 26 2 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

62 46330737 Nguyễn Ánh Dương 15 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

63 49452158 Nguyễn Thành Đạt 14 7 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

64 44376949 Phạm Minh Đức 12 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

65 46288064 Đào Trung Đức 25 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

66 43571236 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

67 46321800 Lê Đức Huy 10 12 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

68 46156894 Nguyễn Phi Lâm 20 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

69 40903516 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

70 49463648 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

71 44303628 Nguyễn Thành Nguyên 5 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

72 43473460 Lê Thị Ánh Nguyệt 10 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

73 45211123 Lê Minh Nhật 30 4 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

74 46422745 Tưởng Minh Nhuận 12 4 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

75 44646820 Trần Thị Tuyết Nhung 2 7 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

76 47630112 Trần Văn Quang 16 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

77 43571999 Trương Nguyễn Minh Quân 29 11 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

78 50347602 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 1 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

79 47111217 Nguyễn Huy Sơn 30 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

80 49438027 Trần Ngọc Thành 2 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 1

81 45647531 Nguyễn Thị Thảo 13 1 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

82 46191152 Nguyễn Văn Thắng 9 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

83 27626729 Bùi Phùng Phúc Thịnh 1 10 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

84 46793011 Vương Thị Ngọc Thu 9 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

85 46358261 Võ Thị Minh Thư 6 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

86 40104064 Ngô Quang Thức 9 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

87 46261140 Nguyễn Đăng Sĩ Tiến 22 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

88 46174519 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

89 46071780 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

90 37144851 Tôn Long Trường 31 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2
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91 49481430 Đỗ Đình Tường 28 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

92 46251888 Nguyễn Thị Thu Uyên 19 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

93 49153398 Đoàn Ngọc Tú Uyên 4 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

94 46183722 Nguyễn Thị Thanh Vân 2 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

95 45091562 Ngô Thị Vân 4 4 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

96 46436024 Nguyễn Vương Thảo Vi 27 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

97 15586737 Nguyễn Đức Vinh 4 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

98 47976522 Đặng Thế Vũ 1 5 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

99 45401646 Đào Nguyễn Diệu Vy 16 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

100 46176579 Dương Nguyễn Tường Vy 31 10 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Phòng 2

Ngày thi: 15/2/2017

Khối 6, khối 8: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút

Khối 7, khối 9: Từ 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
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